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Đề bài

Câu 1:(2đ) 
 Viết công thức và phát biểu định luật Jun – Len xơ.
Câu 2: (3đ)

Cho mạch điện như hình vẽ.


                                          R2     

                           R1
                                          R3
Có R1= 15Ω ; R2 = 25 Ω ; R3 = 25 Ω ; U = 30V.

a) Tính điện trở tương đương toàn mạch.

b) Tính I, I1; I2; I3.

c) Tính công suất tiêu thụ của toàn đoạn mạch.

Câu 3:( 3đ) 

Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở 16Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là 5A.

a) Dùng bếp điện để đun sôi 2(l) nước có nhiệt độ ban đầu là 45˚C. Tính nhiệt lượng mà bếp toả ra ? Cho hiệu suất của bếp là 96,25% , nhiệt dung riêng của nước là C = 4200J/kg.K 

b) Tính thời gian để đun sôi lượng nước trên? 

Câu 4( 2đ)
 Phát biểu quy tắc bàn tay trái và vận dụng xác định chiều dòng điện trong hình vẽ sau.

                            N

    S

         F
Đáp án + Biểu điểm.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Công thức của định luật Jun – LenXơ:  Q = I2.R.t

- Giải thích đúng các đại lượng có trong công thức .

- Phát biểu : Nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện , với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.
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	2
	a) Mạch điện có dạng R1nt(R2//R3) 





Rtđ = R1+ R2.R3/(R2+R3)=27,5Ω    






b) ADCT:  I = U/R = 30/27.5 = 1,1A= I1     




Vì R2//R3 và R2 = R3 nên I2 = I3 = I/2 = 0,55 A

c) Ta có P = U.I = 30.1,1 =33(W)
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	3
	Tóm tắt đúng




 a)Nhiệt lượng mà nước thu vào là: Qi = C.m.Δt 

Qi = 2.4200.55 =462000J       

Ta có:   H =Qi/Qtp 

suy ra Qtp= Qi/H = 462000/0,9625 = 480000J    
  

 b) Ta có : Qtp = I2.R.t   

Suy ra   t = Qtp/(I2.R)= 1200s
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	4
	-Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.
- Vận dụng xác định được chiều dòng điện đi từ trong ra ngoài (trong ô tròn là dấu chấm)
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GV ra đề : Phí Thị Gấm.

Dạy thay đ/c Nhung nghỉ đẻ.

